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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN


	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ

	I
	Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
	

	1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội
	

	2
	Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;
	

	3
	Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;
	

	4
	Sở Tư pháp
	

	5
	Sở Tài chính
	

	6
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	7
	Sở Công thương
	

	8
	Sở Y tế
	

	9
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	10
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	12
	Công an tỉnh
	

	13
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
	

	14
	Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang
	

	15
	Cổng thông tin điện tử tỉnh
	

	16
	Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang;
	

	17
	Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang;
	

	II
	Các doanh nghiệp
	

	1
	Công ty cổ phần Giấy An Hòa
	Thôn An Hòa, xã Bình Ca, Tuyên Quang

	2
	Công ty TNHH J-Star Vina Tuyên Quang
	Thôn Lảm Lượng, xã Yên Sơn, Tuyên Quang

	3
	Công ty TNHH Ất tinh
	SN 02 , Đường Bình Ca , Tổ dân phố 6, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang

	4
	Công ty TNHH Tai Shing
	Thôn Khuôn Ráng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	5
	Công ty TNHH MVT SESHIN VN2
	Tổ Dân Phố 4,Phường Bình Thuận,Tỉnh Tuyên Quang

	6
	Công ty TNHH Hitarp Việt Nam
	Thôn Khuân Ráng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	7
	Chi nhánh Tuyên Quang - Công ty TNHH R.R Đá Hoa và Đá Granite Việt Nam
	Mỏ số 3 Bạch Mã, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

	8
	Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang
	Số 178, đường Bình Thuận, tổ dân phố Tân Quang 10, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	9
	Công ty TNHH Tam Cửu
	Lô B8, Khu công nghiệp Long Bình An, Phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	10
	Công ty TNHH Huiling Wood products (VietNam)
	Nhà xưởng số 8, cụm công nghiệpThắng Quân, xã Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

	11
	Công Ty Cổ phần  Lý Nguyên
	Số 69 Đường Hà Huy Tập, Tổ dân phố Phan Thiết 12, phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang

	12
	Công ty TNHH Greenhome Flooring
	Cụm công nghiệp Thắng Quân, Xã Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

	13
	Công ty cổ phần phát triển giáo dục Globaledu Việt Nam tại Tuyên Quang
	Lô PG 1.21 Vincom Tuyên Quang. Tổ dân phố 13 Phan Thiết, phường Minh Xuân,tỉnh Tuyên Quang

	14
	Công ty TNHH Future Of Sound Vina
	Lô E2, CCN Phúc Ứng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	15
	Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang
	KCN Long Bình An, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	16
	Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang - Việt Nam
	Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

	17
	Công ty TNHH MSA YB
	Tổ dân phố 4, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	18
	
Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang
	Lô C9, khu công nghiệp Long Bình An, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	19
	Công ty TNHH điện sinh khối Erex Tuyên Quang
	Số 43, đường Lý Thái Tổ, TDP Tân Quang 10, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	20
	Công ty cổ phần phát triển khoáng sản quốc tế VCC Hà Giang 
	Số nhà 415, đường 20/8, tổ 9, phường Hà giang 1, tỉnh Tuyên Quang 

	21
	Công ty TNHH Đức Sơn
	Tầng III, số 273, đường Nguyễn Thái Học, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

	22
	Công ty cổ phần khoáng sản Minh Sơn
	Tầng III, số 273, đường Nguyễn Thái Học, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

	23
	Công Ty TNHH Trung Khánh Education
	Số 222, đường Lý Nam đế, tổ dân phố Tân Quang 17, phường Mình Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

	24
	Công ty Cổ phần xây dựng & Thương mại Thái Hoàng
	Km71, Cụm công nghiệp Nam Quang, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang

	25
	Công ty cổ phần Bảo Âu
	Số 69 đường Hà Huy Tập, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	26
	Công ty TNHH Victory Sporting Goods Tuyên Quang
	Cụm công nghiệp Thắng Quân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang









	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ

	I
	Các sở, ban, ngành
	

	1
	Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
	

	2
	Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
	

	3
	Sở Tư pháp
	

	4
	Sở Tài chính
	

	5
	Sở Ngoại vụ
	

	6
	Sở Giáo dục & Đào tạo
	

	7
	Sở Nông nghiệp & Môi trường
	

	8
	Sở Công Thương
	

	9
	Sở Xây dựng
	

	10
	Sở Y tế
	

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	12
	Công an tỉnh
	

	13
	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh
	

	14
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch
	

	15
	Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
	

	16
	Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
	

	17
	Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang
	

	18
	Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang
	

	II
	Các doanh nghiệp
	

	1
	Công ty cổ phần Giấy An Hòa
	Thôn An Hòa, xã Bình Ca, Tuyên Quang

	2
	Công ty TNHH J-Star Vina Tuyên Quang
	Thôn Lảm Lượng, xã Yên Sơn, Tuyên Quang

	3
	Công ty TNHH Ất tinh
	SN 02 , Đường Bình Ca , Tổ dân phố 6, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang

	4
	Công Ty TNHH Vinh Thịnh Tuyên Quang
	SN 02 , Đường Bình Ca , Tổ dân phố 6, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang

	5
	Công ty TNHH Tai Shing
	Thôn Khuôn Ráng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	6
	Công ty TNHH HuaKaiLong
	Lô B9, Khu công nghiệp Long Bình An, Phường Bình Thuận,Tỉnh Tuyên Quang

	7
	Công ty TNHH MVT SESHIN VN2
	Tổ Dân Phố 4,Phường Bình Thuận,Tỉnh Tuyên Quang

	8
	Công ty TNHH Hitarp Việt Nam
	Thôn Khuân Ráng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	9
	Chi nhánh Tuyên Quang - Công ty TNHH R.R Đá Hoa và Đá Granite Việt Nam
	Mỏ số 3 Bạch Mã, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

	10
	Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang
	Số 178, đường Bình Thuận, tổ dân phố Tân Quang 10, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	11
	Công ty TNHH Tam Cửu
	Lô B8, Khu công nghiệp Long Bình An, Phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	12
	Công ty TNHH Huiling Wood products (VietNam)
	Nhà xưởng số 8, cụm công nghiệpThắng Quân, xã Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

	13
	Công Ty TNHH MTV Giáo dục Nhật Minh
	TDP 11, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

	14
	Công Ty Cổ phần  Lý Nguyên
	Số 69 Đường Hà Huy Tập, Tổ dân phố Phan Thiết 12, phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang

	15
	Công ty TNHH Greenhome Flooring
	Cụm công nghiệp Thắng Quân, Xã Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

	16
	Công ty TNHH Một Thành Viên thương mại Linh Nga
	Số 02 Đường Ngô Gia Khảm, Tổ 7, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang

	17
	Công ty cổ phần phát triển giáo dục Globaledu Việt Nam tại Tuyên Quang
	Lô PG 1.21 Vincom Tuyên Quang. Tổ dân phố 13 Phan Thiết, phường Minh Xuân,tỉnh Tuyên Quang

	18
	Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Lá Phong
	Số nhà 24, đường Trần Phú, tổ dân phố Tân Quang 8, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	18
	Công ty TNHH Future Of Sound Vina
	Lô E2, CCN Phúc Ứng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	19
	Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang
	KCN Long Bình An, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	20
	Công ty TNHH Thuận Gia Thành
	Thôn Hòa Đa, Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

	21
	Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
	Số 279A Lý Nam Đế, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	22
	Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang - Việt Nam
	Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

	23
	Công ty TNHH MSA YB
	Tổ dân phố 4, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	24
	Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Sydney - Chi nhánh Tuyên Quang
	số 124, phố Trần Thái Tông, tổ 12, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	25
	Công ty cổ phần Luyện Kim Tuyên Quang
	Lô C2, khu Công nghiệp Long Bình An, P. Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	26
	Công ty TNHH Wake Up Na Hang
	Tổ DP Vĩnh Quý, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa

	27
	Công ty CP may PPF Sewcraft
	Thôn Làng Mãn 2, Xã Thái Hòa, Tỉnh Tuyên Quang

	28
	Công ty CP Tây Á-VNT1
	SN 246D, tổ dân phố Tân Hà 14, p. Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	29
	Công ty TNHH Long Thắng
	Thôn Ninh Lai, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

	19
	Công ty TNHHMTV Giang Nhi
	Pg2/20, tổ dân phố 13, Phan Thiết,phường Minh Xuân,tỉnh Tuyên Quang

	20
	Công ty TNHH Acacia Woodcraft Việt nam
	Cụm công nghiệp Thắng Quân, Xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

	21
	Công ty TNHH Tarpaulin Joyoung Vina
	Lô B9, KCN Long Bình An, P. Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	22
	Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Giáo dục Hải Dương
	Sn 179, tổ dân phố Tân Quang 17, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

	
23
	
Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang
	Lô C9, khu công nghiệp Long Bình An, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

	24
	Công ty TNHH điện sinh khối Erex Tuyên Quang
	Số 43, đường Lý Thái Tổ, TDP Tân Quang 10, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	25
	Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thùy Linh
	Thôn Liên Thành, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	26
	Công ty TNHH giày G-Star - địa điểm kinh doanh tại Tuyên Quang
	Tổ dân phố 17, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang

	27
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thu Ngân Hoa Hướng Dương
	Tầng 2, số nhà 148, đường 17/8, tổ dân phố 11, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	28
	Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Lá Phong
	Số nhà 24, đường Trần Phú, tổ dân phố Tân Quang 8, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	29
	Công ty TNHH Future Of Sound Vina
	Lô E2, CCN Phúc Ứng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	30
	Công ty Tnhh giáo dục và Du lịch Như ý
	SN 02, ngõ 58 đường Phùng Hưng,Tổ 17 trần phú , Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên quang

	31
	Công ty TNHH Ngọc Nga - H3N
	SN 64, đường Tôn Thất Tùng, TDP 12 Tân Hà, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	32
	Công ty TNHH Giày OMJ Việt Nam
	Thôn Làng Mãn 2, Xã Thái Hòa, Tỉnh Tuyên Quang

	33
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hiền My
	Số nhà 09, đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Hưng Thành 8, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

	34
	Công ty cổ phần phát triển khoáng sản quốc tế VCC Hà giang 
	Số nhà 415, đường 20/8, tổ 9, phường Hà giang 1, tỉnh Tuyên Quang 

	35
	Trung Tâm YOGA Hiệu Chiên 
	Tổ 3 Xã Quang Bình -Tuyên Quang 

	36
	Công ty TNHH Đức Sơn
	Tầng III, số 273, đường Nguyễn Thái Học, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

	37
	Công ty cổ phần khoáng sản Minh Sơn
	Tầng III, số 273, đường Nguyễn Thái Học, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

	38
	Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang
	Thôn 20, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang

	39
	Công Ty TNHH Trung Khánh Education
	Số 222, đường Lý Nam đế, tổ dân phố Tân Quang 17, phường Mình Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

	40
	Công ty TNHH Thu Ngân Hoa Hướng Dương
	Tầng 2, số nhà 148, đường 17/8, tổ 11, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	41
	Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu Tuyên Quang
	279 Lý Nam Đế, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

	42
	Công ty Cổ phần xây dựng & Thương mại Thái Hoàng
	Km71, Cụm công nghiệp Nam Quang, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang




















